
PHỤ LỤC DANH MỤC YÊU CẦU BÁO GIÁ  

1.1. Tư vấn lập hồ sơ mời thầu (E-HSMT) và đánh giá hồ sơ dự thầu (E-HSDT);  

1.2. Tư vấn thẩm định hồ sơ mời thầu (E-HSMT) và thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu. 

(Kèm theo Công văn số 69/CV-TTYT  ngày 05 tháng 02 năm 2025) 

STT 
Tên hoạt 

chất/thành phần 

Nồng độ/Hàm 

lượng 

Nhóm 

thuốc 

Đường 

dùng 
Dạng bào chế 

Đơn 

vị 

tính 

 Số 

lượng  

Đơn giá 

(VNĐ) 
 Thành tiền  

 Tùy 

chọn 

mua 

thêm  

 Thành tiền 

tùy chọn mua 

thêm  

1 Amoxicillin  500mg Nhóm 4 Uống Viên nang Viên  20.000   800   16.000.000   5.800   4.640.000  

2 Amoxicillin  1g Nhóm 3 Uống Viên  Viên  10.000   3.486   34.860.000   2.900   10.109.400  

3 Amoxicillin  1g Nhóm 4 Uống Viên  Viên  10.000   1.478   14.780.000   2.900   4.286.200  

4 Calcitriol 0,25mcg Nhóm 4 Uống Viên nang  Viên  80.000   315   25.200.000   23.200   7.308.000  

5 Clopidoprel 75mg Nhóm 4 Uống Viên     175.000   268   46.900.000   50.750   13.601.000  

6 
Natri clorid; Kali 
clorid; Natri lactat; 

Calci clorid. 2H2O 

(3g; 0,2g; 1,6g; 

0,135g)/500ml 
Nhóm 4 

Tiêm 
truyền tĩnh 

mạch 

Thuốc tiêm 

truyền 
Chai  6.000   10.500   63.000.000   1.740   18.270.000  

7 Povidon iod  2g/20ml (10%) Nhóm 4 Dùng ngoài 
Thuốc dùng 

ngoài 
Chai  8.000   11.500   92.000.000   2.320   26.680.000  



8  Nước oxy già 

Mỗi chai 20ml 

chứa: Nước oxy 

già đậm đặc 
(50%) 1,2g 

Nhóm 4 Dùng ngoài 
Thuốc dùng 

ngoài 
Chai  2.000   1.890   3.780.000   580   1.096.200  

9 

Salbutamol (dưới 
dạng Salbutamol 

sulfate) 

+Ipratropium 

bromide anhydrous 
(dưới dạng 

Ipratropium 

bromide 
monohydrate) 

2,5mg+0,5mg Nhóm 4 Khí dung 
Dung dịch/hỗn 

dịch khí dung 
Ống  20.000   12.600   252.000.000   5.800   73.080.000  

10 
Sắt sucrose (hay 

dextran) 
100mg/5ml Nhóm 5 Tiêm Thuốc tiêm Ống  500   35.000   17.500.000   145   5.075.000  

11 Simethicon 
40mg/0,6ml-

30ml 
Nhóm 4 Uống 

Dung dịch/hỗn 
dịch/nhũ dịch 

uống 

Chai  10.000   23.500   235.000.000   2.900   68.150.000  

12 
Tetracyclin 

hydroclorid 
500mg Nhóm 4 Uống Viên nang  Viên  2.000   850   1.700.000   580   493.000  

13 

Virus dại bất hoạt 

(chủng Pitman 
moore, được nhân 

giống trên tế bào 

Vero 

≥2,5 IU/0,5ml Nhóm 5 
Tiêm 

bắp/Tiêm 

trong da 

Thuốc tiêm đông 

khô 
Lọ  1.500   164.346   246.519.000   435   71.490.510  

14 

Vitamin B1 + 

vitamin B6 + 
vitamin B12 

100mg+100mg+

1000mcg; 2ml 
Nhóm 1 Tiêm Thuốc tiêm Ống  2.000   21.000   42.000.000   580   12.180.000  



15 Trimetazidin HCl 35mg Nhóm 4 Uống 
Viên giải phóng 

có kiểm soát 
Viên  70.000   394   27.580.000   20.300   7.998.200  

16 Meloxicam 
10mg/ml x 

1,5ml 
Nhóm 1 Tiêm Thuốc tiêm ống 300 15.300  4.590.000   87   1.331.100  

17 

Insulin aspart 

biphasic (rDNA) 

1ml hỗn dịch chứa 

100U của insulin 
aspart hòa 

tan/insulin aspart 

kết tinh với 
protamine theo tỷ lệ 

30/70 (tương đương 

3,5 mg) 

100U/1ml Nhóm 1 Tiêm Thuốc tiêm 
Bút 

tiêm 
 2.000   200.508   401.016.000   580   116.294.640  

18 

Insulin lispro (trong 

đó 50% là dung 

dịch insulin 

 lispro và 50% là 
hỗn dịch insulin 

lispro protamine) 

300U (tương 

đương 

10,5mg)/3ml 

Nhóm 1 Tiêm Thuốc tiêm 
Bút 

tiêm 
 2.000   178.080   356.160.000   580   103.286.400  

 Tổng cộng: 18 khoản      1.880.585.000 
                 545.369.650 

  

 

 

 


